NHÁNH 2: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ 
Thứ 2 ngày 03/11/2025
Hoạt động học: PTTC: Chạy 15-18m liên tục theo hướng thẳng

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ biết chạy 15-18m liên tục theo hướng thẳng. 

- Trẻ nhớ tên vận động. Biết chơi trò chơi vận động.

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.

- Rèn sự nhanh nhẹn, bền bỉ.

- Dạy trẻ các kĩ năng chơi trò chơi vận động.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Tập trung chú ý hợp tác với bạn khi tham gia luyện tập.

II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô: 

- Hai con đường thẳng dài 15 – 18m.

- Sàn tập sạch sẽ, xắc xô, vạch chuẩn. 
- Nhạc bài hát: Đồ dùng bé yêu. 
- Trang phục phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Bóng đủ cho trẻ chơi trò chơi. 
- Trang phục phù hợp.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức: 
- Cô cùng trẻ hát bài: Đồ dùng bé yêu 
Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm ... và chuyển về đội hình ba hàng dọc theo tổ.

Hoạt động 2: Trọng động
* Tập BTPTC: Cho trẻ tập các động tác: Tay – vai, chân, bụng – lườn, bật. Tập 2 lần 4 nhịp kết hợp với nhạc bài hát: Đồ dùng bé yêu. 
- Tập nhấn mạnh động tác chân.

* Hướng dẫn vận động cơ bản: Chạy 15 - 18m liên tục theo hướng thẳng. 
- Cho trẻ trải nghiệm chạy tự do qua đoạn đường. Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu vận động.

* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét 

- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác: 

+ TTCB:  Cô đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát, tay nắm hờ, mắt nhìn thẳng và người hơi ngả về phía trước.
+ TH: Khi có hiệu lệnh “chạy” cô chạy kết hợp chân, tay nhịp nhàng chạy thật nhanh về phía trước, đến cuối con đường thì dừng lại và đi về cuối hàng đứng.

- Cô làm mẫu lần 3: Cô làm mẫu kết hợp nhấn mạnh động tác: kết hợp chân tay nhịp nhàng, chạy thật nhanh về phía trước.

- Mời 1 trẻ lên tập cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.

* Thực hành trải nghiệm: 

+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ lên tập (đoạn đường 15m).

+ Lần 2: Lần lượt 4 trẻ lên tập (đoạn đường 18m) 

+ Lần 3: Cô nối 2 đoạn đường lại và cho trẻ tập liên hoàn.
- Sau mỗi lần tập cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ. 

- Hỏi trẻ tên vận động?

* TCVĐ: Tung bóng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cách chơi: Cô tặng cho mỗi trẻ 1 quả bóng, trẻ dùng tay tung bóng lên cao, kết thúc bản nhạc trẻ nào làm rơi bóng trẻ đó phải nhảy lò cò. Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh, kết thúc tiết học
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 3 ngày 04/ 11/ 2025

Hoạt động học: PTTM: Dạy trẻ hát bài “Đồ dùng bé yêu” – Sáng tác: Hoàng Quân Dụng
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.

- Bước đầu thể hiện tác phong khi biểu diễn. (Cho trẻ Quyền tự do lựa chọn tác phong biểu diễn)

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.

2. Kỹ năng:

- Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Rèn trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.

II.Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính nhạc bài hát: “Đồ dùng bé yêu”; “Thằng Bờm có cái quạt mo”. 

- Trang phục phù hợp.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

- Trang phục phù hợp.

- Xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức

- Cô đọc câu đố về quạt điện

- Trẻ giải câu đố.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Đồ dùng bé yêu”
- Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ. (Giáo viên tôn trọng khả năng riêng của từng trẻ)
* Cô hát mẫu:

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.

- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.

- Cô đọc lời bài hát, cho trẻ nghe hát. Cả lớp hát cùng cô 2 -3 lần không nhạc.

- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.

- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. (Biểu lộ cảm xúc vui tươi, nhộn nhị, hào ứng khi biểu diễn. Cô tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ)
- Cô quan sát sửa sai cho trẻ

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc

- Cô giới thiệu trò chơi: Chuyền bóng theo âm thanh.
- Cách chơi: Trẻ về ngồi thành vòng tròn và nghe nhạc. Khi nhạc nhanh chuyền bóng nhanh, nhạc chậm chuyền bóng chậm. Nhạc dừng lại bóng ở tay bạn nào thì bạn đó đứng lên hát một đoạn bài hát theo yêu cầu của lớp.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. (Biểu lộ cảm xúc hứng thú, phấn khởi, đoàn kết khi chơi trò chơi).
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe

- Cô giới thiệu bài hát: “Thằng Bờm có cái quạt mo”- Sáng tác: Đỗ Lộc.
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.

- Lần 2: Hát và biểu diễn với trang phục phù hợp, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. (Biểu lộ cảm xúc hào hứng, phấn khởi, vui vẻ khi hưởng ứng cùng cô).
+ Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học:  

- Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày.

Thứ 4 ngày 05/11/2025
Hoạt động học: PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ "Chiếc quạt nan" – Tác giả : Xuân Cẩu
I. Mục đích yêu cầu.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ.

- Trẻ được quyền tự do bày tỏ ý kiến, khả năng đọc thơ, giáo viên tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng phát âm to, rõ ràng.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị.

1. Đồ dùng của cô

- Tranh có nội dung bài thơ.

- Nhạc bài hát: “Đồ dùng bé yêu”.
- Nhạc nền ngâm thơ.

2. Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

- Xắc xô, gõ gỗ. 

III. Tiến hành hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức

- Cô đọc câu đố về quạt nan.
- Trẻ giải câu đố.
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ
- Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ. (Giúp trẻ cảm nhận sự kết nối cảm xúc với cô)
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về tình cảm của 2 bà cháu, bà rất thương yêu cháu nên tặng cho cháu chiếc quạt, bạn nhỏ cũng rất yêu thương bà muốn lớn thật nhanh để quạt cho bà ngủ.
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa theo nội dung bài thơ
* Dạy trẻ đọc thuộc thơ

- Cho cả lớp đọc 2-3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ (3 tổ).

- Cho trẻ đọc theo nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức kết hợp với phách nhịp. (Trẻ được tự do lựa chọn đạo cụ, hình thức biểu diễn. Tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ)

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ

* Đàm thoại nội dung bài thơ
- Trẻ tự tin, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô, chia sẻ ý kiến của mình, giáo viên tôn trọng ý kiến của trẻ.

- Các con vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?
- Trong bài thơ nói về ai ?
- Bà có chiếc quạt như thế nào? Bà tặng cho ai?
- Em bé ước mình mau lớn để làm gì? 
 (Nếu trẻ chưa trả lời được cô tiếp tục cho trẻ xem tranh)
=> Giáo dục: Trẻ biết yêu thương, chăm sóc bà của mình, biết rót nước, lấy tăm mời bà, quạt cho bà.
Hoạt động 3: Củng cố
- Cô cùng trẻ hát bài “Đồ dùng bé yêu”. (Biểu lộ cảm xúc hào hứng, phấn khởi, vui vẻ khi hưởng ứng cùng cô).
3. Kết thúc tiết học:

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ 5 ngày 06/ 11/ 2025
Hoạt động học: PTNT(5E) – Khám phá một số đồ dùng trong gia đình ( Bát, đũa, thìa, ca). 
I. LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI

Khoa học: Tên gọi, đặc điểm nổi bật và công dụng của 1 số đồ dùng trong gia đình ( Bát, đũa, thìa, ca). 
Công nghệ: Máy vi tính.

Kỹ thuật: Quan sát lắng nghe, thu thập thông tin.
Toán học: Hình dạng, màu sắc
Ngôn ngữ chữ viết: Nghe hiểu, biểu đạt
Kỹ năng của thế kỷ XXI: Bước đầu hợp tác, làm việc nhóm.

II. NGUYÊN VẬT LIỆU

- Bát, đũa, thìa, cốc
- Các đồ dùng cho trẻ thực hiện: Giấy màu, giấy trắng, bút dạ, bút chì, hồ dán...

- Nhạc bài hát “Đồ dùng bé yêu”

III. CÁCH TIẾN HÀNH

E1- Thu hút

- Cô cho trẻ hát bài “Đồ dùng bé yêu”

- Đặt câu hỏi thăm dò kiến thức của trẻ:

+ Cô con mình vừa hát bài gì? 

+ Cô gì đây?
- Cho trẻ kể tên một số đồ dùng trong gia đình mà trẻ biết.

E2 + E3. Khám phá + Giải thích

- Chia lớp thành 2 nhóm.

+ Nhóm 1: Khám phá cái bát
+ Nhóm 2: Khám phá đôi đũa .

+ Nhóm 3: Khám phá cái thìa.
+ Nhóm 4: Khám phá cái ca.
- Nhiệm vụ của trẻ là khám phá đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ dùng.
- Cho trẻ lựa chọn và khám phá đồ dùng.

- Trẻ chia sẻ những điều trẻ khám phá được (Trẻ biết chờ lượt, hợp tác nhóm, tự tin chia sẻ)

- Cô đặt câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích, trẻ chia sẻ khám phá.
+ Theo con cái bát có đặc điểm gì? 

+ Cái bát gồm có những phần nào?

+ Màu sắc của cái bát như thế nào?

+ Cái bát dùng để làm gì?
+ Khi sử dụng bát, con sử dụng như thế nào?

- Cô đi đến các nhóm và đặt câu hỏi tương tự với đôi đũa, thìa, ca.
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- Trẻ chia sẻ những điều trẻ khám phá được.

- Trẻ học cách quản lý bản thân, hợp tác và tôn trọng bạn.

E4- Mở rộng

- Cho trẻ xem video một số đồ dùng trong gia đình khác trên máy vi tính.

- Cho trẻ hưởng ứng và hát bài “Đồ dùng bé yêu” 
E5- Đánh giá

- Cô đánh giá quá trình trẻ thực hiện.

+ Hôm nay các con khám phá cái bát, đũa, thìa, ca các con thấy như thế nào? (Trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện cảm xúc của mình)
+ Được khám phá đồ dùng trong gia đình các con có thích không?

+ Chúng mình có thể chia sẻ cho em, các bạn khác công dụng của các đồ dùng mà hôm nay con học nhé.

=> Trẻ thể hiện cảm xúc của mình khi tiếp xúc với đồ vật (Thích thú, tò mò….).

* Kết thúc tiết học: Cô khuyến khích động viên trẻ.

IV. Đánh giá cuối ngày:

Thứ 6 ngày 07/ 11/ 2025

Hoạt động học: PTTCKNXH: Dạy trẻ kỹ năng tự mặc quần áo
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tự mặc quần áo đúng cách (áo chui, áo kéo khoá, quần chun).

- Trẻ nhận biết được mặt trái, mặt phải, phía trước, phía sau của quần áo.

- Trẻ biết mặc quần áo theo mùa.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng tự mặc quần áo cho trẻ.

- Phát triển kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết tự phục vụ bản thân, biết giữ gìn quần áo sạch sẽ gọn gàng, không mặc quần áo bẩn và không mặc quần áo ẩm ướt.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của cô

- Quần áo của cô. 

- Nhạc bài hát: “Dạy bé mặc quần áo”. Video về gia đình nhà Gấu.

- Phòng học sạch sẽ.

2. Chuẩn bị của trẻ

- Mỗi trẻ 1 bộ quần áo, rổ đựng. 

III. Cách tiến hành

1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài: “Dạy bé mặc quần áo”

- Hỏi trẻ tên bài hát.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Trò chuyện cùng bé 

- Cô cho trẻ xem video: Gia đình nhà Gấu.

- Cô trò truyện với trẻ về đoạn video:

+ Các bạn Gấu trong video đang làm gì?

+ Con thấy bạn Gấu mặc quần áo như thế nào?

- Thế còn các con đã biết cách mặc quần áo chưa?

Hoạt động 2: Dạy kỹ năng tự mặc quần áo

* Trẻ tự mặc quần áo
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.

- Cho trẻ tự mặc quần áo theo cách của trẻ.

- Cô quan sát và cùng trẻ nhận xét.

* Cô dạy trẻ cách mặc:

+ Áo chui đầu:
- Hướng dẫn trẻ mặc: Cô cầm phần đuôi áo lên sau đó chùm áo chui qua đầu, luồn lần lượt từng tay một qua ống tay áo. Khi luồn được 2 tay rồi cô sẽ dùng 2 tay kéo thân áo xuống chùm qua bụng rồi chỉnh cho áo ngay ngắn. 

- Cho trẻ thực hành mặc áo.

- Cô bao quát và nhận xét cách mặc của trẻ.

+ Mặc quần:
- Hướng dẫn trẻ mặc: Khi mặc quần phải xác định mặt trước, mặt sau, mặt phải, mặt trái của quần. Đầu tiên các con cầm cạp quần lên, xỏ 1 chân vào ống quần tương ứng, xỏ chân kia vào ống quần còn lại. Sau đó kéo cạp quần lên đến eo và chỉnh quần cho thẳng.

- Cho trẻ thực hành mặc quần.

- Cô bao quát và nhận xét cách mặc của trẻ.

+ Áo khoác kéo khoá:
- HD trẻ mặc: Đầu tiên cô sẽ cầm vào cổ áo và luồn lần lượt từng tay vào ống tay áo. Sau đó kéo 2 vạt áo để 2 vạt áo bằng nhau. Tay trái giữ khóa tay phải khéo léo luồn nửa khóa bên kia vào đầu khóa, sau đó tay trái giữ chặt đầu khoá phía dưới, tay phải cầm núm khoá từ từ kéo khoá lên trên.

- Cho trẻ thực hành mặc áo.

- Cô bao quát và nhận xét cách mặc của trẻ.

Hoạt động 3: Bé nào giỏi

+ TC: Ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cách chơi: chia lớp thành 3 đội chơi: đội 1 mặc áo chui đầu, đội 2 mặc áo khoác kéo khóa, đội 3 mặc quần. Thời gian chơi là 1 bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào mặc nhanh và đúng thì đội đó dành chiến thắng.

- Cô tổ chúc cho trẻ chơi và kiểm tra kết quả của 3 đội chơi.

3. Kết thúc tiết học

- Cô cùng trẻ vận động bài: “Dạy bé mặc quần áo”

- Cô động viên, khích lệ và hướng trẻ sang hoạt động khác.

IV. Đánh giá cuối ngày:

Thứ 7 ngày 29/03/2025
Hoạt động học: PTNN - Ôn thơ "Chiếc quạt nan" – Tác giả : Xuân Cẩu
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ. Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ được quyền tự do bày tỏ ý kiến, khả năng đọc thơ, giáo viên tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ.

- Biết đọc diễn cảm bài thơ.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn tính mạnh dạn tự tin khi trả lời câu hỏi của cô. 

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động. 

II. Chuẩn bị 

1. Đồ dùng của cô

- Tranh có nội dung bài thơ. Video về bài thơ.

2. Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Xắc xô, gõ gỗ.

III. Tiến hành

1. Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ xem 1 số bức tranh trong bài thơ. 

- Trẻ đoán tên bài thơ.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ
- Cô cho trẻ đọc lại bài thơ.

* Đàm thoại nội dung bài thơ

- Các con vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?
- Ai được nhắc đến trong bài thơ?
- Chiếc quạt của bà như thế nào? Bà tặng cho ai?
- Em bé ước mình mau lớn để làm gì? 
- Còn các con có yêu quý bà của mình không?
- Các con đã làm được những việc gì để giúp bà?
 (Nếu trẻ chưa trả lời được cô tiếp tục cho trẻ xem tranh)
=> Giáo dục: Trẻ biết yêu thương, chăm sóc bà của mình, biết rót nước, lấy tăm mời bà, quạt cho bà.
 Hoạt động 2: Ôn bài thơ “Chiếc quạt nan” 

- Cả lớp đọc 2-3 lần.

- Mời từng tổ lên đọc thơ, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.

- Cô đọc thơ kết hợp gõ phách – trẻ nhận xét. 
- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.

- Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp với cử chỉ điệu bộ.

+ Hỏi trẻ: Con có cảm nhận gì về nhịp điệu của bài thơ? 
- Cho trẻ đọc diễn cảm bài thơ 1 -2 lần 

- Cô quan sát, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.

- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 

- Cho trẻ suy nghĩ lựa chọn động tác và cách đọc phù hợp. 
- Cô mời trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3: Củng cố
- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

  NGƯỜI SOẠN                                                  TỔ TRƯỞNG CM DUYỆT                                        HIỆU PHÓ CM DUYỆT
           Đỗ Thị Hồng Hoài                                                          Bùi Thị Mến                                                                Lưu Thị Thắm
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